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PHIẾU 1
Bài 1. Hãy xác định các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó
a) 

b) 

c) 

d) 

Bài 2. 

Cho các tập hợp  và 
a) 


Viết tập hợp  các phần tử thuộc  và không thuộc 
b) 


Viết tập hợp các phần tử thuộc  và không thuộc 
c) 


Viết tập hợp  các phần tử vừa thuộc vừa thuộc 
d) 


Viết tập hợp  các phần tử hoặc thuộc  hoặc thuộc .
Bài 3. Hãy tính số phần tử của các tập hợp sau
a) 
Tập hợp A có các số tự nhiên lẻ có  chữ số
b) 
Tập hợp B các số tự nhiễn chẵn có  chữ số.
c) 


Tập hợp C các số tự nhiên có dạng  với  và nhỏ hơn .
Bài 4. 







Kết quả điều tra tại một lớp học cho thấy: có   học sinh thích bóng đá;  học sinh thích bơi;  học sinh thích bóng chuyền;  học sinh thích bóng đá và bơi;  học sinh thích bơi và bóng chuyền;  học sinh thích bóng đá và bóng chuyền;  học sinh thích cả ba môn;  học sinh không thích một môn nào. Tính xem lớp đó có bao nhiêu học sinh.
Bài 5. Thực hiện phép tính
	a) 

	b) 


	c) 

	d) 


	e) 

	f) 



Bài 6. 
Tìm số tự nhiên  , biết:
	a) 

	b) 


	c) 

	d) 


	e) 

	f) 



Bài 7. 
Dùng 3 trong 4 chữ số  hãy ghép thành các số tự nhiên có 3 chữ số sao cho các số đó:
a) 
Chia hết cho 
b) 
Chia hết cho 
c) 
Chia hết cho 
d) 
Chia hết cho 
e) 

Chia hết cho  nhưng không chia hết 
f) 

Chia hết cho  nhưng không chia hết cho 
Bài 8. Tìm ƯCLN rồi tìm ƯC của các số sau
	a) 

 và 
	b) 

 và 
	c) 

	d) 



Bài 9. 


Người ta muốn chia đều  bút bi,  bút chì và  tẩy thành một số phần thưởng như nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng. Mỗi phần thưởng có bao nhiêu bút bi, bút chì và tẩy?
Bài 10. 




Ba đội công nhân cùng trồng một số cây như nhau. Tính ra mỗi công nhân đội I trồng  cây, mỗi công nhân đội II trồng  cây, mỗi công nhân đội II trồng  cây. Tính số công nhân mỗi đội biết rằng số cây mỗi đội phải trồng trong khoảng từ  đến .
Bài 11. 



Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khi chia cho  dư , chia cho  dư 
Bài 12. 
Tìm số tự nhiên  biết:
	a) 

	b) 


	c) 

	d) 



Bài 13. 
Tìm các số tự nhiên  biết rằng
a) 


Tổng của chúng bằng . của chúng bằng 
b) 

Tích bằng , bằng 5
c) 

,
Bài 14. Chứng minh rằng:
a) 
Hai số tự nhiên liên tiếp (khác ) là hai số nguyên tố cùng nhau.
b) Hai số lẻ liên tiếp là hai số nguyên tố cùng nhau.
c) 


 và  với  là hai số nguyên tố cùng nhau.


HƯỚNG DẪN
Bài 1. Xác định các tập hợp sau
a) 

b) 

c) 

d) 

Bài 2. HD
a) 

b) 

c) 

d) 

Bài 3. HD
a) 


Tập hợp A có:  (phần tử)
b) 


Tập hợp B có:  (phần tử)
c) 


Tập hợp C có:  (phần tử)
Bài 4. HD
Vì 10 bạn thích cả ba môn nên

Số học sinh chỉ thích bóng đá và bơi là:  (bạn)

Số học sinh chỉ thích bóng đá và bóng chuyền là:  (bạn)

Số học sinh chỉ thích bóng chuyền và bơi là:  (bạn)

Số học sinh chỉ thích bóng đá là:  (bạn)

Số học sinh chỉ thích bóng chuyền là:  (bạn)

Số học sinh chỉ thích bơi là:  (bạn)

Số học sinh lớp đó là:  (bạn)
Bài 5. HD
a) 



b) 



c) 



d) 



e) 



f) 



Bài 6. HD
a) 

 


b) 



c) 



d) 



e) 



f) 



Bài 7. HD
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Bài 8. GV tự hướng dẫn HS.
Bài 9. 

Gọi số phần thưởng chia được là 

Ta có: 

Vì số phần thưởng chia được là lớn nhất nên 



Ta có: ;  ; 



Vậy, chia được nhiều nhất là  phần thưởng. Trong đó

Số bút bi là:  (cái)

Số bút chì là:  (cái)

Số tẩy là:  (cái)
Bài 10. HD


Gọi số cây mỗi đội phải trồng là  




Vì đội I trồng  cây, đội II trồng  cây, đội III trồng  cây nên 


Ta có:  

Mà .

Số cây mỗi đội phải trồng là  cây.

Tổ I có số công nhân là:  (người)

Tổ II có số công nhân là:  (người)

Tổ III có số công nhân là:  (người)
Bài 11. HD




Gọi  là số tự nhiên chia cho  5 dư , chia cho  dư 


 




Giá trị nhỏ nhất của  bằng , giá trị nhỏ nhất của  bằng 
Bài 12. HD
a) 




 Ư  . Vì 
b) 


 Ư 
c) 


 Ư 
d) 


 Ư 
Bài 13. HD
a) 



Gọi hai số phải tìm là . Ta có  với  

Do đó: 



Chọn cặp số  là hai số nguyên tố cùng nhau có tổng bằng    ta được:
	

	

	

	


	

	

	

	



Do đó
	

	6
	18
	30

	

	78
	66
	54


b) 



Gọi hai số phải tìm là . Ta có  với  

Do 



Chọn cặp số  nguyên tố cùng nhau có tích bằng   ta được:




c) 




Gọi hai số phải tìm là . Ta có  với   Do đó: 

Mặt khác: 
· 

· 

· 

· 

Bài 14. HD
a) 


Gọi  ƯC . Vậy,  là hai số nguyên tố cùng nhau.
b) 

Gọi  ƯC

Vì 
c) 

Gọi  ƯC

PHIẾU 2
Bài 1. Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố


a) 						b) 


c) 						d) 


e) 					f) 


g) 		h) 
Bài 2. 
Tìm số tự nhiên  biết:


a) 						b) 


c) 					d) 
Bài 3. 




Trong các số  số nào chia hết cho ? Số nào chia hết cho ? Số nào chia hết cho cả  và .
Bài 4. Điền chữ số vào dấu * để :



a) chia hết cho  và  .



b) chia hết cho  và .
Bài 5. Tìm ƯCLN và BCNN của:




a)  và             						b) và 






c)   ; và                 				d) ; và
Bài 6. Tìm số tự nhiên x biết:




a) 				b)  và 		c) 






d) ,  và .		e)  và 
Bài 7. Lớp 6A có 18 bạn Nam và 24 bạn Nữ. Trong một buổi sinh hoạt lớp, bạn lớp trưởng dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn nam trong mỗi nhóm đều bằng nhau và số bạn nữ cũng vậy. Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu nhóm? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?
Bài 8. Có ba chồng sách : Toán, âm nhạc, Văn. Mỗi chồng chỉ có một loại sách. Mỗi cuốn toán dày 15mm. mỗi cuốn âm nhạc dày 6mm, mỗi cuốn văn dày 8mm. Người ta xếp sao cho ba chồng sách bằng nhau. Tính chiều cao nhỏ nhất của ba chồng sách đó.
Bài 9. Học sinh lớp 6C khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều thừa 1 người. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp 6C.
Bài 10. 


Chứng tỏ rằng hai số  và   là hai số nguyên tố cùng nhau
Bài 11. 


Cho . Chứng minh  và .
Bài 12. 



Lớp 6A có  học sinh thích môn Toán, có  học sinh thích môn Văn, trong đó có  học sinh thích cả hai môn Toán và Văn , có  học sinh không thích cả Văn lẫn Toán. Tính số học sinh của lớp 6A.
HƯỚNG DẪN
Bài 1. Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố

a) 

Ta có 

b) 

c) 

d) .

e) 

Ta có .

f)


Ta có 1345=3.269

g) 



.

Ta có 

h) 



Ta có : 
Bài 2. 
Tìm số tự nhiên  biết:
	a)


	b)




	c)


	d)





Bài 3. 




Trong các số  số nào chia hết cho ? Số nào chia hết cho ? Số nào chia hết cho cả  và .


Các số chia hết cho là : 


Các số chia hết cho  là : 



Số  chia hết cho cả  và  là : 
Bài 4. Điền chữ số vào dấu * để :



a) chia hết cho  và  .



Vì chia hết cho   nên 

Với 


Với không chia hết cho .

Vậy 



b) chia hết cho  và .




Vì chia hết cho  nên 

Có .

Vậy 
Bài 5. Tìm ƯCLN và BCNN của:


a)  và 


Ta có   ; 


 ƯCLN

BCNN


b) và 


Ta có ;  


 ƯCLN

BCNN



c)   ; và 

Ta có  


 ƯCLN

BCNN



d) ; và .

Ta có 


 ƯCLN

BCNN
Bài 6. Tìm số tự nhiên x biết:



a) Ư


b)  và 


Vì 	


Mà  



c) 

Ta có 



Vì  nên để  thì 



Ư



d) ,  và .




Vì , ƯC

Tìm ƯCLN

Ta có  ; 91=7.13


 ƯCLN


Ư 

Mà 


e)  và 


Vì nên 

Tìm 

Ta có 






Mà 

Bài 7. Lớp 6A có 18 bạn Nam và 24 bạn Nữ. Trong một buổi sinh hoạt lớp, bạn lớp trưởng dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn nam trong mỗi nhóm đều bằng nhau và số bạn nữ cũng vậy. Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu nhóm? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?

Gọi số nhóm chia được là 



Theo đề bài ta có  nên ƯC



Mà lớn nhất ƯCLN

Tìm ƯCLN

Ta có 


 ƯCLN.

Vậy có thể chia được nhiều nhất thành  nhóm .


Khi đó mỗi nhóm có  bạn nam,  bạn nữ.
Bài 8. Có ba chồng sách : Toán, âm nhạc, Văn. Mỗi chồng chỉ có một loại sách. Mỗi cuốn toán dày 15mm. mỗi cuốn âm nhạc dày 6mm, mỗi cuốn văn dày 8mm. Người ta xếp sao cho ba chồng sách bằng nhau. Tính chiều cao nhỏ nhất của ba chồng sách đó.

Gọi chiều cao của ba chồng sách là 


Theo đề bài ta có  nên 


Mà  nhỏ nhất 

Tìm 

Ta có 



Vậy chiều cao nhỏ nhất của ba chồng sách là mm.
Bài 9. Học sinh lớp 6C khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều thừa 1 người. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp 6C.

Gọi số học sinh lớp 6C là 


Theo đề bài ta có nên 

BCNN.




Mà 

Vậy lớp 6C có  học sinh
Bài 10. 


Chứng tỏ rằng hai số  và   là hai số nguyên tố cùng nhau


Gọi d là ươc chung của  và 

Ta có 

Suy ra 



Vậy hai số  và   là hai số nguyên tố cùng nhau
Bài 11. 


Cho . Chứng minh.

Ta có 





Ta có 







Có   và  đôi một nguyên tố cùng nhau nên 
Bài 12. 



Lớp 6A có  học sinh thích môn Toán, có  học sinh thích môn Văn, trong đó có  học sinh thích cả hai môn Toán và Văn , có  học sinh không thích cả Văn lẫn Toán. Tính số học sinh của lớp 6A


Nhận thấy  học sinh thích cả hai môn Toán và Văn vừa được tính trong số học sinh thích môn Toán, vừa được tính trong số học sinh thích Văn , tức là được tính  lần

Vậy số học sinh của lớp  6A là :  (học sinh)
PHIẾU SỐ 3
Bài 1: Khoanh tròn vào khẳng định sai.
A. 

Nếu một số chia hết cho  thì cũng chia hết cho .
B. 

Nếu một số chia hết cho  thì cũng chia hết cho .
C. 

Nếu một số không chia hết cho  thì cũng không chia hết cho .
D. 

Nếu một số không chia hết cho  thì cũng không chia hết cho .
E. 

Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho  thì tổng chia hết cho .
F. 

Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho  thì tổng không chia hết cho .
G. 

Một hiệu chia hết cho  thì mỗi số hạng của hiệu chia hết cho .
H. 

Nếu một số chia hết cho  thì tích của nó với một số bất kì cũng chia hết cho .
Bài 2: Thực hiện phép tính:


a) 
b) 

c) 

d) 

e) 



Bài 3: Cho ba tập hợp: 


a) Tập hợp nào là con của tập hợp nào?
b) 



Tìm tập hợp  sao cho các phần tử thuộc tập hợp  và  nhưng không thuộc .
c) 

Viết các tập hợp con có  phần tử của tập hợp  .

Bài 4: Tìm số tự nhiên  biết:
a) 
b) 

c) 

d) 

e) 



Bài 5: Cho  là số tự nhiên. Chứng minh rằng:
a) 

b) 

c) 


Bài 6: Tìm  thỏa mãn:
a) 
b) 


 chia hết cho  và .
c) 


 chia hết cho  và .
d) 


 chia hết cho  và .
e) 

 chia hết cho .



Bài 7: Cho  với .


Với giá trị nào của  thì  là:
a) Số nguyên tố.
b) Hợp số.
c) Không phải là số nguyên tố cũng không phải là hợp số.



Bài 8: Người ta muốn chia đều  bút bi,  bút chì và  tẩy thành một số phần thưởng như nhau. Hỏi có thể chia nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng, mỗi phần thưởng bao nhiêu bút chì, bao nhiêu bút bi và tẩy?






Bài 9: Bạn Mai nghĩ ra một số có ba chữ số. Nếu bớt số đó đi  đơn vị thì được một số chia hết cho . Nếu bớt số đó đi  đơn vị thì được số chia hết cho  . Nếu bớt số đó đi  đơn vị thì được số mới chia hết cho .
Hỏi bạn Mai nghĩ ra số nào?







Bài 10: Tìm  biết  chia cho  dư  và  chia cho  thì dư .

Bài 11: Cho các số: .
a) Tìm số lớn nhất có ba chữ số chia hết cho các số đó.
b) 
Tìm số nhỏ nhất có bốn chữ số chia cho mỗi số đó đều dư .
c) 





Tìm số nhỏ nhất có bốn chữ số chia cho  dư  ; chia cho  dư  ; chia cho  dư .






*Bài 12: Cho  là một hợp số, khi phân tích ra thừa số nguyên tố chỉ có hai thừa số nguyên tố khác nhau là  và . Biết  có tất cả  ước, hỏi  có bao nhiêu ước?





*Bài 13: Một số tự nhiên chia cho thì dư , chia cho  thì dư . Nếu đem số đó chia cho  thì dưa bao nhiêu?


Bài 14: Một tờ hóa đơn bị dây mực, chỗ dây mực biểu thị bởi dấu . Hãy phục hồi lại các chữ số bị dây mực (dấu  thay cho một hoặc nhiều chữ số).

Giá mua quyển sách:  đồng.

Giá bán một quyển sách:  đồng.

Số quyển sách đã bán:  quyển.

Thành tiền:  đồng.


HƯỚNG DẪN

Bài 1: Các câu sai là: .
Bài 2:













Bài 3: a) 

b) 

c) 
Bài 4:
	
a) 


	
b) 



	
c) 


	
d) 








Bài 5: a) Xét các dạng của  khi chia cho  : 

+) Nếu 



+) Nếu 


Vậy được điều phải chứng minh.

b) c) Tương tự với các TH: 
Bài 6:
a) 




Do  chia hết cho  và  nên , suy ra số cần tìm có dạng .



Theo dấu hiệu nhận biết chia hết cho  thì ta có  chia hết cho .
· 


cần tìm là  hoặc 


KL: Số cần tìm là  hoặc .
b) 

c) 

d) 


Bài 7: a) 

b) 

c) 


Bài 8: Đáp số: Số phần thưởng nhiều nhất chia được là ƯCLN của:  là .




Vậy chia được nhiều nhất  phần thưởng, mỗi phần thưởng có  bút bi,  bút chì,  tẩy.


Bài 9: Gọi số đó là  thì 




 là số có ba chữ số nên 



Bài 10:  là ƯC của  và 

ĐS: 

Bài 11: HD:  


a) 
Số lớn nhất có ba chữ số là: 
b) 

Số nhỏ nhất có bốn chữ số chia cho mỗi số đó đều dư  là 
c) 

Số nhỏ nhất có bốn chữ số chia cho mỗi số đó đều thiếu  là: 



Bài 12:  Số ước của  là .


Suy ra  hoặc 


Số  có số ước là  ước.






Bài 13: Gọi số đó là  . Ta có  và  với mọi . Cộng thêm  vào số  ta được:







 và  mà  nên  hay 




Vậy  do đó  chia cho  dư .







Bài 14: Bán  quyển sách với giá  trăm đồng, được  trăm đồng nên  như vậy  là ước của  và 


Phân tích ra thừa số nguyên tố  Suy ra  .


Vậy giá bán một quyển sách là  đồng, và số quyển sách đã bán là 
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